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                  CHU VĂN AN                                                          Thời gian làm bài: 45 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là
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Câu 2: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

B. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

C. Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại.

D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 3: Thực hiện giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe sáng là a, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn là D. Khoảng vân i được xác định theo biểu thức nào sau đây?
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Câu 4: Hạt nhân 
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có năng lượng liên kết là 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là

A. 7,59 MeV/nuclôn.
B. 12,47 MeV/nuclôn.
C. 5,45 MeV/nuclôn.
D. 19,39 MeV/nuclôn.

Câu 5: Công thoát êlectron ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10–34 J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s, 1 eV = 1,6.10-19 J. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

A. 0,33 μm.
B. 0,22 μm.
C. 0,66 μm.
D. 0,44 μm.
Câu 6: Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng màu chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là

A. ánh sáng màu đỏ.
B. ánh sáng màu lục.
C. ánh sáng màu tím.
D. ánh sáng màu vàng.

Câu 7: Trong thí nghiệm Y-Âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Khoảng vân đo được trên màn là 0,8 mm. Để khoảng vân đo được bằng 1,2 mm, ta cần dịch chuyển màn quan sát một khoảng là

A. 1,2 m ra xa mặt phẳng chứa hai khe.
B. 0,6 m ra xa mặt phẳng chứa hai khe.

C. 0,3 m lại gần mặt phẳng chứa hai khe.
D. 0,9 m lại gần mặt phẳng chứa hai khe.

Câu 8: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được

A. hiện tượng quang – phát quang.
B. hiện tượng giao thoa ánh sáng.
C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.
D. hiện tượng quang điện ngoài.
Câu 9: Quang phổ liên tục

A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.

B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

Câu 10: Tia X không có ứng dụng nào sau đây?

A. Sấy khô, sưởi ấm.

B. Kiểm tra hành lí của hành khách trong sân bay.

C. Chữa bệnh ung thư.

D. Chiếu điện, chụp điện.

Câu 11: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt nào sau đây?

A. Prôtôn.
B. Electron.
C. Phôtôn.
D. Nơtron.

Câu 12: Trong thí nghiệm Y-Âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được trên màn quan sát là 1,14 mm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng 5,7 mm có

A. vân tối thứ 6.
B. vân sáng bậc 5.
C. vân sáng bậc 6.
D. vân tối thứ 5.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A. Đối với các môi trường khác nhau, ánh sáng đơn sắc luôn có cùng bước sóng.

B. Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch của tia sáng đối với các lăng kính khác nhau đều có cùng giá trị.

C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị lệch đường truyền khi đi qua lăng kính.

Câu 14: Trong phân rã phóng xạ: [image: image10.wmf]60

27

Co → [image: image11.wmf]60
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Ni + X. Hạt phóng xạ X là

A. hạt (-.
B. hạt (.
C. hạt prôtôn.
D. hạt (+.
Câu 15: Trong thí nghiệm tìm ra hiện tượng quang điện của Héc, ông đã sử dụng bức xạ tử ngoại chiếu vào

A. tấm kẽm bị nung nóng.
B. tấm kẽm tích điện âm.

C. tấm kẽm không mang điện.
D. tấm kẽm tích điện dương.

Câu 16: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng

A. nhiễu xạ ánh sáng.
B. tán sắc ánh sáng.

C. giao thoa ánh sáng.
D. tăng cường độ chùm sáng.

Câu 17: Theo thuyết tương đối, một vật có khối lượng nghỉ m0 chuyển động với tốc độ v thì có khối lượng động (khối lượng tương đối tính) là

A. 
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Câu 18: Trong nguyên tử hiđrô , bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng N là

A. 47,7.10-11 m.
B. 21,2.10-11 m.
C. 84,8.10-11 m.
D. 132,5.10-11 m.

Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 (ở hai phía của vân trung tâm) đo được là 9,6 mm. Vân tối thứ 3 cách vân trung tâm một khoảng

A. 3 mm.
B. 6,4 mm.
C. 7,2 mm.
D. 6 mm.

Câu 20: Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng 0,5 (m, ta thu được các vân giao thoa trên màn E cách mặt phẳng hai khe một khoảng 2 m, khoảng vân đo được là  0,5 mm. Khoảng cách a giữa hai khe sáng bằng

A. 2 mm.
B. 1,2 mm.
C. 1 mm.
D. 1,5 mm.

Câu 21: Phản ứng nhiệt hạch là

A. sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng hơn.
B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng .
C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.
D. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
Câu 22: Trong hạt nhân [image: image16.wmf]14

6

C có

A. 6 prôtôn và 8 nơtron.
B. 8 prôtôn và 6 nơtron.

C. 6 prôtôn và 14 nơtron.
D. 6 prôtôn và 8 electron.

Câu 23: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có cùng

A. khối lượng.
B. số nơtron.
C. số prôtôn.
D. số nuclôn.
Câu 24: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng ( vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36 (m. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu ( bằng

A. 0,28 (m.
B. 0,30 (m.
C. 0,24 (m.
D. 0,42 (m.
Câu 25: Có hai chất phóng xạ A và B. Lúc ban đầu t = 0 số hạt nhân nguyên tử của chất A gấp 4 lần số hạt nhân nguyên tử của chất B. Sau thời gian 2h số hạt nhân nguyên tử còn lại của hai chất bằng nhau. Biết chu kỳ bán rã của chất phóng xạ A là 0,2 h. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ B là
A. 0,1 h.
B. 2,5 h.
C. 0,4 h.
D. 0,25 h.

Câu 26: Chọn câu sai.

A. Tia laze có bước sóng nhỏ hơn tia rơnghen.
B. Tia laze có thể dùng để khoan kim loại.

C. Tia laze là một chùm sáng có cường độ lớn.
D. Tia laze là chùm sáng kết hợp.

Câu 27: Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?

A. Năng lượng liên kết.
B. Năng lượng nghỉ.

C. Độ hụt khối.
D. Năng lượng liên kết riêng.

Câu 28: Khối lượng của hạt nhân [image: image17.wmf]X
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 là  10,0113u; khối lượng của prôtôn mp = 1,0072 u, của nơtron 

mn = 1,0086 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân này là (cho 1 u = 931 MeV/c2)

A. 6,43 MeV.
B. 64,3 MeV.
C. 6,3 MeV.
D. 63 MeV.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm)


Trong thí nghiệm Y-Âng, một nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm chiếu vào mặt phẳng chứa hai khe hẹp, hai khe cách nhau 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m. Tính khoảng cách từ một vân sáng đến một vân tối nằm cạnh nhau.
Bài 2. (1,0 điểm)


Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng -5,44.10-19 J sang trạng thái dừng có mức năng lượng -21,76.10-19J thì phát ra phôtôn tương ứng với ánh sáng có tần số f. Lấy h = 6,625.10-34J.s. Tính tần số của phôtôn phát ra.

Bài 3. (1,0 điểm) 

Dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti (
[image: image18.wmf]7
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) đứng yên. Giả sử sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia (. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Khối lượng của các hạt tính theo đơn vị u và bằng số khối của chúng, cho 
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 . Tính động năng của mỗi hạt sinh ra.
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	VẬT LÍ HẠT NHÂN
	TC cấu tạo hạt nhân
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	1,5p
	

	
	
	Năng lượng liên kết
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	4
	
	6,0p
	

	
	
	Phóng xạ
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	3,0p
	

	
	
	Phản ứng phân hạch, nhiệt hạch
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1,5p
	

	TỔNG
	10
	
	
	
	10
	
	
	
	4
	
	2
	
	
	
	1
	
	24
	
	45p
	

	TỈ LỆ
	25%
	25%
	40%
	10%
	100
	
	
	

	ĐIỂM
	2,5
	2,5
	4,0
	1,0
	10,0
	
	
	


Ghi Chú: Đề thi gồm 28 câu trắc nghiệm (7,0 điểm), 3 câu tự luận (3,0 điểm)
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài  1. (1,0 điểm)
- Khoảng vân: 
[image: image20.wmf]a
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0,5 điểm

thay số tính đúng: i = 0,6 mm






0,25 điểm

=> khoảng cách: d = 
[image: image21.wmf]2
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0,25 điểm


Bài  2. (1,0 điểm)
- Viết đúng công thức: Ecao - Ethấp = hf




0,5 điểm

- Thay số tính đúng: f = 2,46.1015 Hz





0,5 điểm
Bài  3. (1,0 điểm)
- Viết được phương trình: 
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0,25 điểm

- ΔE = Ks - Kt = 2KHe - (Kp + KLi)





0,25 điểm

=> KHe = 
[image: image23.wmf]2
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0,5 điểm

                     
                         Trang 1/1 


_1742886920.unknown

_1742887029.unknown

_1747840237.unknown

_1747840239.unknown

_1747840240.unknown

_1747840238.unknown

_1742887032.unknown

_1742887022.unknown

_1742887025.unknown

_1742886924.unknown

_1742886897.unknown

_1742886913.unknown

_1742886917.unknown

_1742886910.unknown

_1742886890.unknown

_1742886894.unknown

_1711717449.unknown

_1742886887.unknown

_1680440478.unknown

